
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt Họ và tên Chức vụ/Đơn vị công tác

1 Đồng Thị Hoan Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Dũng

2 Phạm Thị Nga Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Dũng

3 Bùi Thị Hà Vi Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Dũng

4 Nguyễn Thị May Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng

5 Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng

6 Vũ Thị Hải Yến Giáo viên Trường Mầm non Anh Dũng

7 Trần  Thị Thu Thuỷ Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Phúc

8 Phạm Thị Chuyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Phúc

9 Phạm Thị Huyền Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc

10 Lưu Thị Hiền Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc

11 Trần Thị Toán Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc

12 Phạm Thị Quyên Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc

13 Nguyễn Thị Làn Giáo viên Trường Mầm non Đa Phúc

14 Vũ Thị Huấn Hiệu trưởng Trường mầm non Hải Thành

15 Đào Thúy Minh Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hải Thành

16 Nguyễn  Thị Trang  Giáo viên Trường Mầm non Hải Thành 

17 Nguyễn Thị Dung  Giáo viên trường mầm non Hải Thành

18 Nguyễn Thị Phương Hiệu trưởng trường Mầm non Hoà Nghĩa

19 Lê Thị Quỳnh Liên Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoà Nghĩa

20 Vũ Thị Hồng Châu Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoà Nghĩa

21 Vũ Thị Lan Anh Giáo viên trường Mầm non Hoà Nghĩa

22 Vũ Thị Lê Giáo viên trường Mầm non Hoà Nghĩa

23 Nguyễn Thị Bích Giáo viên trường Mầm non Hoà Nghĩa

24 Nguyễn Thị Huyền Chi Giáo viên trường Mầm non Hoà Nghĩa

25 Trần Thị Tươi Giáo viên trường Mầm non Hoà Nghĩa

26 Tạ Thị Thanh Hương Giáo viên trường Mầm non Hoà Nghĩa

27 Đinh Thị Nghiêm Giáo viên trường Mầm non Hoà Nghĩa

28 Đồng Thị Tuyết Nhung Hiệu trưởng trường Mầm non Hưng Đạo

29 Bùi Thị Trà Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo

30 Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo

31 Đào Thị Kiều Oanh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo

32 Trần Thị Mùi Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo

33 Trịnh Hồng Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Hưng Đạo

34 Bùi Thị Hải Yến Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thành

35 Trần Thị Thiết Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Thành

36 Trịnh Thị Thùy Linh Giáo viên Trường Mầm non Tân Thành

37 Bùi Thị Lý Giáo viên Trường Mầm non Tân Thành

38 Đỗ Thị Thanh Hiệu trưởng trường Tiểu học Anh Dũng
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39 Bùi Thị Thanh Hường Giáo viên Trường Tiểu học Anh Dũng

40 Trần Thị Thâu Giáo viên Trường Tiểu học Anh Dũng

41 Lê Thị Thanh Hà Giáo viên Trường Tiểu học Anh Dũng

42 Hoàng Thị Thanh Nga Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đa Phúc

43 Ngô Thị Hoa Giáo viên trường Tiểu học Đa Phúc

44 Bùi Thị Hà Mai Giáo viên trường Tiểu học Đa Phúc

45 Phạm Thị Thuyết Giáo viên trường Tiểu học Đa Phúc

46 Phạm Thị Hương Giáo viên trường Tiểu học Đa Phúc

47 Vũ Thị Kim Vân Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Thành

48 Vũ Thị Hồi Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Thành

49 Ngô Thị Thùy Linh Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Thành

50 Phạm Thị Thùy Trang Giáo viên trường Tiểu học Hải Thành

51 Nguyễn Thị Mai Quyên Giáo viên trường Tiểu học Hải Thành

52 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên trường Tiểu học Hải Thành

53 Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên trường Tiểu học Hải Thành

54 Nguyễn Thị Ngọc Châm Giáo viên trường Tiểu học Hải Thành

55 Đỗ Thị Tuyết Ngân Giáo viên trường Tiểu học Hải Thành

56 Vũ Thị Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Nghĩa

57 Đỗ Thị Hoàn Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Nghĩa

58 Vũ Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Nghĩa

59 Trần Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Nghĩa

60 Nguyễn Thị Mai Lan Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Nghĩa

61 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Nghĩa

62 Đào Thị Minh Phương Giáo viên trường Tiểu học Hưng Đạo

63 Đào Thị Tuyết Lan Giáo viên trường Tiểu học Hưng Đạo

64 Tạ Thị Phương Lan Giáo viên trường Tiểu học Hưng Đạo

65 Đào Thị Kim Liên Giáo viên trường Tiểu học Hưng Đạo

66 Hoàng Thị Huệ Giáo viên trường Tiểu học Hưng Đạo

67 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giáo viên trường Tiểu học Hưng Đạo

68 Nguyễn Diệu Hương Giáo viên trường Tiểu học Hưng Đạo

69 Nguyễn Thị Ngọc Hân Giáo viên trường Tiểu học Hưng Đạo

70 Khúc Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Thành

71 Vũ Thị Nhớ Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành

72 Nguyễn Hải Yến Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành

73 Phạm Thị Hường Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành

74 Phạm Thị Tuyết Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành

75 Phạm Thùy Dương Giáo viên Trường TH&THCS Tân Thành

76 Lê Thị Thanh Thảo Hiệu trưởng Trường THCS Anh Dũng

77 Trương Thị Phường Giáo viên Trường THCS Anh Dũng

78 Mai Kim Thanh Giáo viên Trường THCS Anh Dũng

79 Phạm Khánh Huyền Giáo viên Trường THCS Anh Dũng

80 Bùi Thị Lan Phương Giáo viên Trường THCS Anh Dũng

81 Đỗ Thu Hương Giáo viên Trường THCS Anh Dũng

82 Bùi Đức Toàn Giáo viên Trường THCS Đa Phúc
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83 Nguyễn Thuý Luân Giáo viên Trường THCS Đa Phúc

84 Nguyễn Thị Thuý Hương Giáo viên Trường THCS Đa Phúc

85 Nguyễn Tiến Bình Giáo viên Trường THCS Đa Phúc

86 Bùi Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường THCS Đa Phúc

87 Nguyễn Thị Kim Dung Giáo viên Trường THCS Đa Phúc

88 Đặng Thị Mầu Hiệu trưởng Trường THCS Hải Thành

89 Mai Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Hải Thành

90 Đoàn Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Hải Thành

91 Vũ Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THCS Hải Thành

92 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Hải Thành

93 Dương Thị Thương Giáo viên Trường THCS Hoà Nghĩa

94 Nguyễn Thị Út Ba Giáo viên Trường THCS Hoà Nghĩa

95 Trần Mai Phương Giáo viên Trường THCS Hoà Nghĩa

96 Trần Văn Hiệu PHT Trường THCS Hưng Đạo

97 Đào Thị Lành Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo

98 Phạm Thị Nhung Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo

99 Nguyễn Văn Hiệp Giáo viên Trường THCS Hưng Đạo

100 Bùi Thị Thu Hương  Giáo viên TT GDNN - GDTX 

(Danh sách này có 100 cá nhân)
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